PHƯƠNG ÁN

XỬ LÝ KÊNH, KẸT CÁNH CỐNG TỪ MẬN KM5+100

ĐÊ TẢ THƯƠNG  - XÃ MỸ THÁI – TỈNH BẮC NINH
I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
- Đê tả Thương là tuyến đê cấp II dài 5,155. Km0 bắt đầu từ thôn Đức Thọ xã Xã Mỹ Thái, điểm cuối của đê Km5+155 thuộc thôn Trại Phúc, xã Mỹ Thái.
- Đê tả Thương bảo vệ vùng dân cư rộng lớn, quan trọng và một phần Phường Bắc Giang. Với diện tích khoảng 200 km2 dân số khoảng 300.000 người, tiêu cho khoảng 15329h. Bảo vệ tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, tuyến đường quốc lộ 1A và cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và các đường liên tỉnh, liên huyện khác. 

- Cống Từ Mận là cống lớn trên tuyến đê nằm tại vị trí Km5+100 đê tả Thương thuộc thôn Trại Phúc Mãn, xã Mỹ Thái, có nhiệm vụ tiêu nước cho cả một vùng rộng lớn của các xã Mỹ Thái, Tiên Lục...

        - Cống được xây dựng năm 1999, cống Hép: Dµi 46m ;  KÝch th­íc (1,5x2,5)m.

Sè cöa: 01; Sè tÇng c¸nh: 01; sè c¸nh: 03 c¸nh ( 02 c¸nh tù ®éng + 01 c¸nh tyvan) VËt liÖu lµm c¸nh: thÐp +gç; H×nh thøc ®ãng më: PhÝa s«ng c¸nh tù ®éng + ty van; PhÝa ®ång ®ãng v¨ng,VËt liÖu x©y dùng cèng: bª t«ng cèt thÐp. Mùc n­íc thiÕt kÕ: Ngoµi s«ng +8.89m. Cánh thép được thay năm 2012 qua kiểm tra cánh cống bị han rỉ nhiều, phần gioăng cánh bị hỏng không đảm bảo yêu cầu, cần thay cánh mới. Mái đê khu vực cống vẫn xảy ra tình trạng vứt rác thải, gây mất mỹ quan. Bùn đất trong lòng cống và kênh dẫn thượng hạ lưu cống nhiều. Phần bê tông lát mái phía sông một số tấm bị nứt vỡ, trên mái đê phía đồng tại các vị trí khe giữa các tấm bê tông há rộng, một số tấm bê tông bị đẩy trồi lên, đánh giá sơ bộ phần đất dưới tấm bê tông bị lún, giữa các khe bê tông cây dại mọc, gốc to đẩy dịch chuyển các tấm bê tông. Phần bê tông tại đầu cầu công tác tiếp giáp với mái đê bị sụt lún cần được sửa chữa.
- Sự cần thiết phải xây dựng phương án: Căn cứ theo đặc điểm hiện trạng công trình, các sự cố đã xẩy ra, các yếu tố bất lợi khác. Nhằm chủ động cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 nên xây dựng phương án xử lý kênh kẹt cách cống Từ Mận Km5+100 là cần thiết.
II- GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG XẢY RA:

1- Hiện tượng:
- Về mùa lũ cống Từ mận đóng mở thường xuyên, đặc thù cánh Cống đóng mở tự động ở mức nước cao.  
- Giả thiết trên triền sông Thương có lũ, mực nước phía sông tại cống ở mức báo động số 3 và trên số 3 từ 0,5 – 1m, mực nước phía đồng tại cống ở mức +4,5m cánh cống Từ Mận đóng không im, cánh cống tự động không đóng được do bị kênh, Ty van cánh cưỡng bức kẹt không đóng cánh xuống được, theo báo cáo của thủ cống, tổ tuần tra canh gác đê tại Điếm Từ Mận, BCH PCTT xã Mỹ Thái tổ chức xử lý giờ đầu, song không đạt kết quả; Sự cố kênh, kẹt cánh cống không được xử lý khẩn cấp dẫn tới nước chảy mạnh vào trong đồng.
2- Mức độ nguy hiểm:

 - Dự báo thời tiết có diễn biến xấu, mưa to trên diện rộng, nước sông tiếp tục lên, nếu sự cố trên không được xử lý kịp thời sẽ dẫn đến nước chảy mạnh vào trong đồng gây nguy hiểm cho người và tài sản của nhân dân khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

3- Nhận định nguyên nhân dẫn đến sự cố:

  - Do tác động của dòng chảy đã đẩy những dị vật vào trước cửa cống khiến cánh cống không đóng dược.

  - Do cánh cống vận hành lâu ngày phần gioăng cống đã kém dẫn đến cánh đóng không im khít.

III- XỬ LÝ TÌNH HUỐNG:

· Căn cứ vào giả thiết, đánh giá mức độ nguy hiểm và nguyên nhân gây ra sự cố, chúng tôi đưa ra phương án kỹ thuật như sau:

1- Xây dựng biện pháp kỹ thuật xử lý tình huống:

a/ Yêu cầu: 

 - Cánh cống đóng im, nước không chảy từ sông vào đồng.

b/ Trình tự xử lý sự cố khi có tình huống:

Bước 1: Thả văng cửa cống phía đồng nhằm giảm chênh lệch đầu nước trong lòng cống và cửa cống phía sông dẫn đến làm giảm áp lực nước cửa cống phía sông tác dụng lên cánh cống (chỉ đóng khoảng 4/5 đến 3/4 số tấm phai để cống khỏi bị tức hơi).

Bước 2: Dùng tay quay thả cánh cưỡng bức xuống để đóng cửa cống

Bước 3: Dọn sạch gạch đá mắc ở cửa cống, thả tời đóng cánh trở lại.

Bước 4: Kéo nhấc văng cửa cống phía đồng.

- Sau khi đã xử lý xong cần tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra canh gác kiểm tra theo dõi báo cáo tình hình thường xuyên cho Ban chỉ huy PCTT xã Mỹ Thái cho tới khi lũ rút hoặc hết vụ lũ tổ chức tháo dỡ và sửa chữa cánh cống.

2- Tổ chức thực hiện:

- Nhận được tin sự cố xảy ra tại cống Từ Mận, thường trực BCH PCTT xã Mỹ Thái báo cáo cho đồng chí trưởng BCH PCTT xã Mỹ Thái, đồng thời phân công tổ cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống hiện trường xảy ra sự cố nắm bắt tình hình thực tế, đánh giá hiện trạng mức độ diễn biến của sự cố, báo cáo BCH PCTT xã thông tin chính xác, kịp thời và nhanh nhất.

- BCH PCTT xã Mỹ Thái quyết định thành lập BCH xử lý sự cố, BCH đặt tại Điếm Từ Mận Km5+080 đê tả Thương.
Ban chỉ huy gồm: 

* Trưởng ban: Đ/c phó chủ tịch UBND xã Mỹ Thái phụ trách chung.

* Các đồng chí phó ban: 

Đồng chí Phó trưởng phòng kinh tế xã - phó ban phụ trách kỹ thuật.

Đồng chí Trưởng phòng TC-KH xã - phó ban phụ trách vật tư, thiết bị.

Đồng chí Chỉ huy trưởng ban CHQS xã - phó ban phụ trách nhân lực.

- BCH xử lý sự cố thành lập phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCH. Tổ kỹ thuật ra phương án kỹ thuật thông qua BCH và nhất trí thực hiện, tiến hành khẩn trương xử lý theo phương án đã đề ra.

- Với phương châm đảm bảo kỹ thuật, chi phí thấp, tận dụng nguyên liệu vật tư sẵn có tại địa phương, đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Xử lý thành công, bảo đảm an toàn toàn cho cống không gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

a/ Phân công giao nhiệm vụ:

· Đồng chí trưởng ban phụ trách chung phân công cụ thể cho các thành viên.

b/ Tổ chức lực lượng kỹ thuật (tổ kỹ thuật):

· Cán bộ kỹ thuật phòng Kinh tế xã, cán bộ kỹ thuật Hạt QLĐ Lạng Giang và cán bộ kỹ thuật của tỉnh tăng cường về làm nhiệm vụ PCTT trên địa bàn.

c/ Tổ chức điều hành nhân lực, vật lực:

* Nhân lực: Nhân lực để xử lý là 30 người, trong đó:

+ Lực lượng xung kích xã Mỹ Thái: 20 người.

+ Lực lượng thông tin hỏa tốc: 05 người có phương tiện xe máy, điện thoại di động tốt để làm nhiệm vụ.

+ Thủ cống 02 người: cống Từ Mận 01 người, cống Đức Mại 01 người. 
- Quá trình xử lý diễn biến phức tạp:
Sau khi phát hiện sự cố xảy ra BCH PTDS xã Mỹ Thái đã tiến hành xử  lý giờ đầu tuy nhiên trong quá trình xử lý giờ đầu phát hiện cánh cưỡng bức bị kẹt không kéo xuống được. 
BCH PTDS xã Mỹ Thái và tổ kỹ thuật thảo luận bàn bạc và quyết định tiếp theo cần tiến hành hoành triệt cửa cống đó bằng cách đưa khung thép U80x40x4.5 kích thước khung (1,9x3,5)m, lỗ mắt sàng (0,3x0,3)m; thả bao tải đã dồn đất xuống đắp bịt cửa cống, sau đó đắp củng cố mái m=1,0, cao hơn tầng cánh bị sự cố (0,5(1,0)m. Nếu diễn biến phức tạp vượt ngoài khả năng cần chủ động đề xuất cấp trên tăng cường chi viện nhân lực vật tư kỹ  thuật ứng cứu.

* Vật tư (dùng cho xử lý ban đầu): 


+ Văng cống: 10 chiếc, lấy tại điếm canh đê Từ Mận
+ Bạt rứa, dây cáp, xà beng ... lấy tại kho vật tư xã và kho của tỉnh.
* Phương tiện:

- Hợp đồng 02 máy phát điện, mua mới 200m dây điện, 10 bóng điện 200W (cả đui) để xử lý vào ban đêm.

 

- Tầu kéo (300(500) tấn, ô tô 5 tấn, máy xúc có hợp đồng sẵn, khi cần huy động được ngay.

* Quá trình xử lý diễn biến phức tạp thả khung thép vào khe phai cánh cưỡng bức khi nước sông cao khó xác định đúng vị trí:

- Dùng cẩu định vị, thả khung thép xuống cửa cống phía sông, dùng bao tải đã dồn đất thả lấp cửa phía sông đến khi nước không còn rò rỉ vào trong đồng. 

- Đất lấy tại bãi đất dự phòng Km0+600 đê tả Thương khối lượng 100m3
- Bao tải huy động tại kho UBND xã Mỹ Thái chuyển xuống 2000 bao.
- Khung thép, kích thước (1,9 x 3,5)m.

- Rơm rạ 200kg huy động tại thôn Phúc Mãn và Trại Phúc Mãn.
- Xe tải 5 tấn: 10 chiếc huy động tại xã Mỹ Thái.

- Xe cẩu tự hành 8 tấn: 01 chiếc huy động tại xã Mỹ Thái.

- Tàu kéo (300(500) tấn: 01 chiếc hợp đồng từ trước.
- Cuốc xẻng huy động theo lực lượng dân công tỷ lệ 40( cuốc, 40 ( xẻng, còn  lại là dao, cưa, búa, kìm, quang xảo…;

d/ Đảm bảo thông tin liên lạc:

Để chủ động giữ vững thông tin liên lạc 24/24h trong mọi tình huống. 

+ Máy bộ đàm (hoạt động tốt).

+ Lực lượng thông tin hoả tốc: BCH-PCLB xã Mỹ Thái thành lập đội thông tin hoả tốc 5 người, phương tiện xe máy tốt, có điện thoại di động để làm nhiệm vụ.

e/ Đảm bảo giao thông:

- Từ phường Bắc Giang đi theo đê tả Thương ngược lên K5+100 vị trí  xảy ra sự cố.
- Từ cây xăng Mỹ Thái (K0+000 đê tả Thương) xuôi xuống vị trí xảy ra sự cố.
f/ Đảm bảo công tác hậu cần:

1. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm phục vụ đáp ứng đủ cho 30 người tham gia xử lý sự cố trong 01 ngày đêm. Ngoài ra phải chuẩn bị một số đồ dùng nhu yếu phẩm cần thiết khác.

2. Chuẩn bị thuốc chữa bệnh:

Giao cho BCH PCTT xã Mỹ Thái chuẩn bị sẵn sàng phương án hậu cần và thuốc chữa bệnh đáp ứng công tác xử lý khi sự cố xẩy ra.
g/ Đảm bảo ánh sáng khi xử lý tình huống vào ban đêm:

Điện lực Lạng Giang có trách nhiệm bảo đảm nguồn điện để phục vụ thi công vào ban đêm. Nếu có sự cố mất điện thì dùng máy phát điện (chunaanr bị 2 máy phát điện dự phòng).

h/ Tổng hợp kinh phí cần thiết khi xử lý sự cố:
	STT
	Vật tư
	Đ. Vị
	K. lượng

	1
	Đất đắp
	M3
	100

	2
	Bao tải
	Cái
	2000

	3
	Thép U80x40x4,5
	Kg
	430

	4
	Bạt rải
	M2
	25

	5
	Máy xúc
	Chiếc
	01

	6
	Ô tô 5T
	Chiếc
	2

	7
	Máy phát điện
	Chiếc
	02

	8
	Cần cẩu 10T
	Chiếc
	01

	9
	Bóng điện 200W (cả đui) 
	Chiếc
	10

	10
	Dây điện
	M
	200

	11
	Nhân công
	Người
	45


	Vật tư, phương tiện 

dùng để xử lý
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Máy phát điện
	Ca
	2
	3.000.000
	     6.000.000   

	Dây điện
	M
	200
	80.000
	   16.000.000   

	Bóng điện + đui
	Chiếc
	10
	200.000
	     2.000.000   

	Bạt
	M2
	60
	       60.000
	     3.600.000   

	Cáp
	M
	100
	200.000
	   20.000.000   

	Xà beng
	Cái
	5
	300.000
	     1.500.000   

	Ô tô
	Xe
	10
	6.000.000
	   60.000.000   

	Máy xúc 
	Ca
	3
	8.000.000
	   24.000.000   

	Tàu kéo 300 - 500 tấn 
	Ca
	3
	15.000.000
	   45.000.000   

	Nhân công phục vụ thi công
	Công
	45
	400.000
	   58.000.000   

	Tổng:
	
	
	
	196.100.000


(Một trăm chín mươi sáu triệu một trăm nghìn đồng).
IV- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:


- Để chủ động xử lý sự cố xẩy ra một cách kịp thời nhanh chóng và có hiệu quả, BCH PCTT xã Mỹ Thái chỉ đạo thực hiện trước mắt một số nội dung sau: 

1. Thành lập BCH xử lý sự cố, phân giao trách nhiệm cho các thành viên. Chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện… như phương án đã xây dựng theo phương châm “4 tại chỗ”.

2. Huấn luyện đội xung kích đủ mạnh để xử lý sự cố. Số lượng 30 người lực lượng tại chỗ xã Mỹ Thái.

3. Chuẩn bị 2 máy phát điện, dây điện, bóng điện để phục vụ ánh sáng xử lý ban đêm.

4. Hợp đồng huy động 02 chiếc xà lan trọng tải (300(500) tấn thường trực sẵn, 10 xe ô tô, 01 máy xúc.

5. Sau khi đã xử lý xong, BCH xử lý sự cố tổ chức họp đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm quá trình xử lý sự cố đã xảy ra; phát huy những điểm mạnh, chỉ ra những điểm yếu, các bất cập thiếu sót trong công tác xử lý. Tổng hợp đánh giá các thiệt hại về vật tư nhân lực trong quá trình xử lý. Kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích và tích cực; đồng thời phê bình, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quá trình xử lý sự cố trên.

b. Kiến nghị :
Đề nghị Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và MT xem xét phê duyệt phương án xử lý sự cố, đồng thời lập phương án đầu tư khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho tuyến đê trước mắt và lâu dài.
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